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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 13/09/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BSR 10.000 242.000.000 0 0 10.000 242.000.000
2 DBM 0 0 28 677.200 28 677.200
3 FOX 4.500 306.000.000 0 0 4.500 306.000.000
4 MPC 0 0 8 336.700 8 336.700
5 PXL 0 0 4 41.800 4 41.800
6 QTP 50.000 825.000.000 0 0 50.000 825.000.000
7 RIC 0 0 13 140.600 13 140.600
8 TBR 0 0 16.200 122.720.000 16.200 122.720.000
9 VFC 0 0 4 93.100 4 93.100

10 YBC 0 0 10 84.000 10 84.000
Tổng 64.500 1.373.000.000 16.267 124.093.400 80.767 1.497.093.400


